
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

7 1 56 6005 Sa TC + BQ 

7 2 23 0000 UXTC 10tuần + UBT (T)  9cm

7 3 28 0000 VS I

8 4 51 2022 UXTC 12tuần + TSĐGĐHNMTC

8 5 51 2012 UXTC 12 tuần

8 6 17 ĐT UBT (P) 8cm

9 7 27 0000 VS I /VMC Bóc UBT

9 8 35 1001 VS II

9 9 26 0000 UBT (T) 8 cm

11 10 36 1031 UBT (P) 6cm

11 11 33 1001 UBT (T) 6 cm

11 12 26 1001 UBT (T) 7 cm

13 27 ĐT UBT (T) 6 cm

14 25 0000 UBT (T) 6 cm

4 0 0

7 1 54 5005 UXTC 12tuần + UBT 2 bên  6cm

7 2 28 1001 UBT (P) 10cm/VMC Bóc UBT

7 3 23 ĐT UBT (T) 5cm

8 4 52 2002 UXTC 12 tuần

8 5 33 0000 LNMTC2BT 6cm/Mong con

8 6 37 2002 UBT (P) 8cm

9 7 54 6005 Sa TC + BQ + Trực tràng

9 8 34 2001 UBT 2bên 10cm

V.THÀNH + THƯƠNG.BM + M.TUYỀN

M.TUYỀN + THU BA.TT

Q.KHOA + M.PHƯƠNG1 + DUNG.TT

Q.KHOA + M.PHƯƠNG1

Q.KHOA + DUNG.TT

LƯU + H.THẮM + TRỪNG.TT

LƯU + H.THẮM + TRỪNG.TT

H.THẮM + TRỪNG.TT

M.TUẤN.BM + H.HOA.BM

M.TUẤN.BM + H.HOA.BM

M.TUẤN.BM + H.HOA.BM

DỰ BỊ 

DỰ BỊ

HIẾN MINH + VÕ + KIỀU DIỄM.TT

HƯNG.PNT + V.HÙNG + THU.TT

HƯNG.PNT + V.HÙNG + THU.TT

HƯNG.PNT + THU.TT

THANH TÂM + ĐƯƠNG.TT

THANH TÂM + ĐƯƠNG.TT

THANH TÂM + ĐƯƠNG.TT  

BS PHẨU THUẬT

Đ.THẢO + THANH THÚY + THÙY DƯƠNG.TT

THỐNG + M TUYẾT + Q.NHẬT

THỐNG + Q.NHẬT

THỐNG + Q.NHẬT

Treo BQ + TC + Trực tràng

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Thám sát, Chẩn đoán, TTTXT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

Từ ngày 09/05/2011 đến ngày 15/05/2011 (Tuần4)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

Treo BQ + TC + Trực tràng

NS Bóc NX + UBT, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NGUYỄN THỊ LỆ

NGUYỄN THỊ MỸ DUNG

PHAN THỊ THÙY NHƯ

TRẦN THỊ LỢI

HUỲNH THỊ MAI THI

HOÀNG THỊ THU CÚC

NGUYỄN THỊ LỢI

TRẦN THỊ LINH TRÂN

TÔ THỊ DUYÊN

NGUYỄN THỊ NGỌC THANH

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRÂM

BN TNTC

NGUYỄN THỊ ĐẠI

NGUYỄN THỊ THU

BÙI THỊ MỸ DUYÊN

NGUYỄN THỊ HỮU

NGUYỄN THỊ THANH LAN

KHA THỈ

NGUYỄN THỊ NĂM

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

LÊ THỊ LAN

ĐIỂU THỊ GƯƠNG

BÙI THỊ ÁNH HỒNG

TRẦN THỊ HẰNG

2404

2788

2567

2823

2774

2591

2720

2784

SHC

2561

2695

2702

2562

2555

2722

2703

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

2701

2725

2794

2773

PM

Ngày: 09/05/2011 

Ngày: 10/05/2011 

2716

2822

2723



9 9 24 ĐT UBT (T) 6cm

11 10 43 ĐT UBT (P) 10cm

11 11 36 1001 VS II

11 12 33 0000 VS I

13 41 1011 UBT (P) 6cm

14 29 0010 UBT (P) 5cm/VMC

4 0 0

7 1 57 2012 UBT (P) 5cm + SSD độ III

7 2 49 3003 TSĐGKĐHNMTC

7 3 20 1011 UBT 2bên  11cm

8 4 51 2002 UBT (P) 5cm

8 5 28 0000 LNMTC 2BT 5cm

8 6 27 0000 VS I

9 7 39 3013 UBT (P) 6cm

9 8 30 2002 UBT (P) 6cm

9 9 27 1001 UBT (P) 6cm

11 10 29 0000 UBT (P) 6cm

11 11 26 0000 UBT (T) 6 cm/Mong con

11 12 19 ĐT UBT (P) 6cm

13 27 0000 UBT (P) 8cm

14 25 ĐT UBT (P) 5cm

4 0 0

7 1 62 1001 UBT (P) 6cm

7 2 31 ĐT UBT (T) 6 cm

7 3 26 1001 UBT (P) 7cm

8 4 51 2012 UBT (T) 8 cm

8 5 21 ĐT UBT 2bên  9cm

8 6 23 ĐT UBT (P) 6cm

MỸ NHI + ĐỖ HIẾU + CHÂU.TT

ĐỖ HIẾU + CHÂU.TT

ĐỖ HIẾU + CHÂU.TT

HƯNG.PNT + TP NGA + HUYỀN.TT

HƯNG.PNT + HUYỀN.TT

TP NGA + HUYỀN.TT

TÚ NGÂN + THẮM.TT

TÚ NGÂN + THẮM.TT

TÚ NGÂN + THẮM.TT

DỰ BỊ 

DỰ BỊ 

N.QUANG + ĐIỀN + ĐÔNG HẰNG.TT

HƯNG.PNT + H. PHƯƠNG + KHANH.TT

HƯNG.PNT + H. PHƯƠNG

HƯNG.PNT + KHANH.TT

H.HIỆP + ÁI.NT

H.HIỆP + ÁI.NT

H.HIỆP + ÁI.NT

DỰ BỊ  

DỰ BỊ

THĂNG.BM + LÊ DIỆP + UYÊN.TT

MỸ NHI + NGỌC HẢI + NHU

MỸ NHI + NHU + CHỈNH.TT

MỸ NHI + CHỈNH.TT

M.TUYỀN + THU BA.TT

G CHUỒN + SÂM.TT

G CHUỒN + SÂM.TT 

G CHUỒN + SÂM.TT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS treo TC , Cắt 2PP

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI

NGUYỄN THỊ THANH TÂM

NGUYỄN THỊ HỒNG HOA

NGUYỄN KIM NGÂN ***

NGUYỄN THỊ KIM CHI

MAI THỊ VIỆT HỒNG

NGUYỄN KIỀU TRINH

TRƯƠNG THỊ MỸ TRINH

PHẠM THỊ SƠN CA

BN TNTC

LÊ THỊ LAN

NGUYỄN THỊ ÁI NHI

TRẦN THỊ DIỆP

TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG

TRẦN NGỌC HUYỀN

ĐỖ THỊ QUÝ

NGUYỄN THỊ KIM ANH

NGUYỄN XUÂN LAN

BN TNTC

LÊ THỊ NGỌC MAI

NGUYỄN THỊ KIM

PHẠM THỊ THI

CAO THỊ PHƯƠNG

PHẠM THỊ MAI

PHẠM ÁNH HỒNG

TẠ THỊ LAN

HUỲNH THỊ THOẠI

HỒ THỊ HƯƠNG GIANG

2831

2868

2890

2965

2553

2849

2839

2721

2826

2997

2824

2742

2804

2726

2799

2813

2944

2781

2783

2087

2075

2834

2782

3016

2704

2760

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 11/05/2011 

Ngày: 12/05/2011 



9 7 62 6015 UBT (P) 6cm, CĐPB: Ứ dịch TV

9 8 34 0000 VS I 

9 9 28 0000 VS I

11 10 44 3023 UBT  9cm

11 11 37 2002 UBT (P) 7cm

11 12 25 0010 UBT (T) 6 cm

13 31 1001 UBT (P) 7cm

4 0 0

7 1 44 1011 UBT (P) 10cm

7 2 60 4004 Sa TC + BQ + Trực tràng

7 3 26 ĐT UBT (T) 5 cm

8 4 43 2012 CIN 3

8 5 34 0000 LNMTCBT (P) 6cm

8 6 23 0000 UBT 2bên  6cm

9 7 48 2012 UXTC + UBT (P) 8cm

9 8 33 1011 VS 2 + UBT (P) 7cm

9 9 25 1001 UBT (P) 9cm

11 10 34 2022 UBT (P) 10cm

11 11 35 0000 LNMTC 2BT 6cm

11 12 36 3003 UBT (T) 5cm

11 13 30 1001 VS II

11 14 26 0010 UBT (P) 7cm

TR.THẢO + BÙI PHƯỢNG

TR.THẢO + BÙI PHƯỢNG

HIẾN MINH + QUỲNH.TT

HIẾN MINH + QUỲNH.TT

HƯNG.PNT + H.TRUNG

HƯNG.PNT + MINH.TT

V.THÀNH + T.HÒA + LÂM.TT

V.THÀNH + T.HÒA

V.THÀNH + LÂM.TT

TR.THẢO + BÙI PHƯỢNG

DỰ BỊ

THƯƠNG.BM + MỸ THANH + PHĂN.TT

PHAN NGA + THÚY.TT

PHAN NGA + MỸ Ý + HỒ HOA

HỒ HOA + THÚY.TT

HƯNG.PNT + H.TRUNG + MINH.TT  

THƯƠNG.BM + THỤC TRANG

THƯƠNG.BM + THỤC TRANG

THƯƠNG.BM + THỤC TRANG

Q.HƯƠNG + NHẸ.TT

Q.HƯƠNG + NHẸ.TT

Q.HƯƠNG + NHẸ.TT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

Ngày 6 tháng 5 năm 2011

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

Treo BQ + TC + Trực tràng

NS Bóc u, KTSD

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS Chẩn đoán, TTTXT

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

CAO THỊ EM

CAO THỊ LOAN

TRẦN NGỌC THÚY

TRƯƠNG THỊ THỦY

MAI THỊ BÉ NHAN

LÊ THỊ THỦY

HUỲNH THỊ BÉ LAN

NGÔ KIM XUYẾN

TRẦN THỊ THANH HUYỀN

BN TNTC

ĐỔNG THỊ LÝ

LÊ THỊ LAN

LÊ THỊ TRINH

LÊ THỊ XUÂN HOA

ĐẶNG THỊ DIỄM HẠNH

NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT

PHAN THỊ LÂN

NGUYỄN THỊ SƯƠNG

LÊ THỊ THU NGÂN

PHẠM THỊ TOÀN

TRẦN MỸ TÂM

TẠ THỊ NỤ

2880

2951

2935

2973

2902

2974

2815

2945

2908

2912

2818

2927

2852

2930

2836

2807

2893

2894

2919

2887

2867

Thứ: SÁU 

Ngày: 13/05/2011 


